
Biểu mẫu 6.1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

Trường THPT Ngô Quyền 

Số: 39/QĐ-THPTNQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và các khoản thu 

 năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thành phố 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cấp, các ngành, các đơn vị,   

Căn cứ kế hoạch thu chi của trường THPT Ngô Quyền; 

Theo đề nghị của Kế toán trường THPT Ngô Quyền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và các khoản thu năm học 

2022 - 2023 của trường THPT Ngô Quyền  (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng Văn phòng, kế toán, các phòng ban, tổ chuyên 

môn có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu 6.1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

Trường THPT Ngô Quyền 

Số: 38/QĐ-THPTNQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và các khoản thu 

 năm học 2021 - 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thành phố 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cấp, các ngành, các đơn vị,   

Căn cứ kế hoạch thu chi của trường THPT Ngô Quyền; 

Theo đề nghị của Kế toán trường THPT Ngô Quyền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách và các khoản thu năm 

học 2021 - 2022 của trường THPT Ngô Quyền  (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng Văn phòng, kế toán, các phòng ban, tổ chuyên 

môn có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

     Trường THPT Ngô Quyền 

Biểu mẫu 6.2 

 

                  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ -UBND ngày 10/6/2022 của trường THPT Ngô Quyền )  

 

TT Nội dung Dự toán  

1 2 3 

A TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ   

I Số thu phí, lệ phí   

1 Học phí   

1.1 Số dư năm trước chuyển sang 1.247.651.067 

1.2 Mức thu 0 

1.3.1 Thu lãi gửi tiền gửi kho bạc 5.000.000 

1.3.2 Thu tiền cấp bù học phí UBND thành phố cấp 7.312.500 

1.3.3 Học phí (được UBND thành phố cấp) năm học 2022 - 2023 1.978.137.000 

1.4 Tổng số thu trong năm 1.990.449.500 

1.5 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 3.238.100.567 

1.6 Số nộp vào kho bạc nhà nước 3.238.100.567 

1.7 Số chi trong năm 3.095.792.175 

 Trong đó: - Bổ sung chi lương 796.179.800 

                  - Chi tăng cường cơ sở vật chất 1.300.000.000 

                  - Chi nghiệp vụ chuyên môn 497.612.375 

                  - Chi tiết kiệm chi  500.000.000 

                  - Chi khác (phí chuyển tiền kho bạc) 2.000.000 

1.8 Số dư cuối năm 142.308.392 

1.9 Dự kiến mức thu     0 

2 Học nghề  

2.1 Số dư năm trước chuyển sang (thu HK1 năm học 2021 – 2022) 0 

2.2 Mức thu (tháng) 30.000 

2.3 Tổng số thu trong năm  169.830.000 

2.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 169.830.000 

2.5 Số chi trong năm 169.830.000 

 Trong đó:- Trả cho trung tâm dạy nghề 149.450.400 

           - Quản lý của giáo viên chủ nhiệm,  20.379.600 

2.6 Số dư cuối năm 0 

2.7 Dự kiến mức thu 30.000 

3 Dạy thêm học thêm  

3.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 1.526.866.019 

3.1.2 Mức thu (tiết) 12.000 

3.1.3 Tổng số thu trong năm 5.700.000.000 

3.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 7.226.866.019 

3.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 7.226.866.019 

3.1.6 Số chi trong năm  

 Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ  

                    trách lớp học 

3.990.000.000 

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 2.000.000.000 

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 513.000.000 

                  - Chi phúc lợi 513.000.000 

                  - Chi khác 171.000.000 

3.1.7 Số dư cuối năm 39.866.019 

 

 

  



TT Nội dung Dự toán  

4 Dịch vụ: Trông giữ xe  

4.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0 

4.1.2 Mức thu (tháng) (xe đạp – xe đạp điện, xe máy) 40.000 – 60.000 

4.1.3 Tổng số thu trong năm 800.000.000 

4.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 800.000.000 

4.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 800.000.000 

4.1.6 Số chi trong năm 800.000.000 

 Trong đó: - Chi cho người tham gia 254.000.000 

                  - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước (nộp thuế) 80.000.000 

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 306.000.000 

                  - Chi phúc lợi 160.000.000 

4.1.7 Số dư cuối năm 0 

5 Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh có yếu tố người nước 

ngoài 

 

5.1 Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài  

5.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0 

5.1.2 Mức thu (tiết)  40.000 

5.1.3 Tổng số thu trong năm 1.800.000.000 

5.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 1.800.000.000 

5.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 1.800.000.000 

5.1.6 Số chi trong năm 1.800.000.000 

 Trong đó: - Chi theo hợp đồng với trung tâm 1.364.400.000 

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 306.000.000 

                  - Chi phúc lợi 129.600.000 

5.1.7 Số dư cuối năm 0 

6 Thu hộ, chi hộ: BHYT  

6.1 Bảo hiểm y tế  

6.1.1 Số học sinh 1696 

6.1.2 Mức thu (K10+K11: 563.220đ/hs/12 tháng, K12: 422.415đ/hs/9 tháng)  

6.1.3 Tổng thu 886.085.865 

6.1.4 Đã chi (nộp cho BHXH Quận Lê Chân) 886.085.865 

6.1.5 Dư 0 

6.2 Sổ liên lạc điện tử  

6.1.1 Số học sinh 1850 

6.1.2 Mức thu/kỳ 90.000 

6.1.3 Tổng thu 334.260.000 

6.1.4 Đã chi (nộp cho công ty liên kết) 334.260.000 

6.1.5 Dư 0 

II Chi từ nguồn thu phí được để lại   

1 Chi sự  nghiệp   

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

  Chi thanh toán cá nhân  4.786.179.800  

  Chi nghiệp vụ chuyên môn 497.612.375  

 Chi tham quan học tập  673.000.000 

  Chi mua sắm sửa chữa  3.606.000.000 

  Chi khác  171.000.000  

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  0 

  Chi thanh toán cá nhân    

  Chi nghiệp vụ chuyên môn   

  Chi tham quan học tập   

  Chi mua sắm sửa chữa   



TT Nội dung Dự toán  

  Chi khác    

2 Chi quản lý hành chính   

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   

  Chi thanh toán cá nhân   613.379.600 

  Chi nghiệp vụ chuyên môn   

  Chi tham quan học tập   

  Chi mua sắm sửa chữa   

  Chi khác    

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 

  Chi thanh toán cá nhân   

  Chi nghiệp vụ chuyên môn   

  Chi tham quan học tập   

  Chi mua sắm sửa chữa   

  Chi khác    

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước    

1 Học phí  0 

2 Học nghề  0 

3 Học Tiếng anh 0 

4 Học kỹ năng sống  0 

5 Trông giữ xe đạp   80.000.000 

B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC   

I Nguồn ngân sách trong nước 16.000.000.000 

1 Chi quản lý hành chính  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13.000.000.000 

  Chi thanh toán cá nhân   10.100.000.000 

  Chi nghiệp vụ chuyên môn  1.400.000.000 

  Chi mua sắm sửa chữa 1.450.000.000 

  Chi khác 50.000.000 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.000.000.000  

  Chi thanh toán cá nhân  0  

  Chi nghiệp vụ chuyên môn 0  

  Chi mua sắm sửa chữa 3.000.000.000  

  Chi khác  0  

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  0 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

  Chi thanh toán cá nhân    

  Chi Nghiệp vụ chuyên môn   

  Chi mua sắm sửa chữa   

  Chi khác    

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

  Chi thanh toán cá nhân    

  Chi nghiệp vụ chuyên môn   

  Chi mua sắm sửa chữa 90.000.000.000   

  Chi khác   0 

II Nguồn viện trợ  0 

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề   

III Nguồn vay nợ nước ngoài  0 

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề   

C MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG    
1 Mức thu nhập của CBQL 645.723.684 
  Mức cao nhất (đ/người/năm)  185.213.556 



TT Nội dung Dự toán  
  Mức bình quân (đ/người/năm) 161.430.921 
  Mức thấp nhất (đ/người/năm) 117.149.760 
2 Mức thu nhập của giáo viên 9.023.780.316 
  Mức cao nhất (đ/người/năm) 78.190.292 
  Mức bình quân (đ/người/năm) 112.797.253 
  Mức thấp nhất (đ/người/năm) 58.860.960 

D MỨC CHI CHO HỌC SINH   

1 Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học)   

2 Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị (đ/hs/năm học) 53.295.128  

 

 NGƯỜI LẬP 

(Ký, ghi họ tên) 

………..., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

     Trường THPT Ngô Quyền 

Biểu mẫu 6.4 

 
 

QUYẾT TOÁN THU – CHI NĂM HỌC 2021 - 2022 
(Kèm theo Quyết định số 38/QĐ -UBND ngày 10/6/2022 của trường THPT Ngô Quyền )  

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có) 
1 2 3 4 5=4-3 6 

A QUYẾT TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH 

PHÍ, LỆ PHÍ  

        

I Số thu phí, lệ phí         

1 Học phí     

1.1 Số dư năm trước chuyển sang 2.156.787.658 2.156.787.658 0  

1.2 Mức thu 0 0 0  

 Thu lãi tiền gửi kho bạc 4.290.470 4.290.470 0  

 Thu tiền cấp bù học phí UBND thành phố 

cấp 

14.625.000    

1.3 Tổng số thu trong năm (tiền UBND cấp) 1.968.978.470 1.968.978.470 0  

1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 4.125.766.128 4.125.766.128 0  

1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 4.125.766.128 4.125.766.128 0  

1.6 Số chi trong năm 2.878.115.061 2.878.115.061 0  

 Trong đó: - Bổ sung chi lương 860.516.372 860.516.372 0  

                  - Chi tăng cường cơ sở vật chất 852.052.600 852.052.600 0  

                  - Chi nghiệp vụ chuyên môn 62.805.000 62.805.000 0  

 - Chi tiết kiệm chi  

(trích bổ sung thu nhập, trích quỹ phát triển 

HĐSN, trích quỹ phúc lợi) 

1.102.639.129 1.102.639.129 0  

                  - Chi khác (phí chuyển tiền KB) 101.960 101.960 0  

1.7 Số dư cuối năm 1.247.651.067 1.247.651.067 0  

1.8 Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối 

với GDMN; cả cấp học đối với GDPT và 

CSGD chuyên biệt; cả khóa học đối với 

GDTX) 

0 0 0  

2 Dạy thêm học thêm, học nghề (nếu có)      

2.1 Học thêm     

2.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 1.411.745.249 1.411.745.249 0  

2.1.2 Mức thu (tiết) 9.000 9.000 0  

2.1.3 Tổng số thu trong năm 5.630.715.000 5.630.715.000 0  

2.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 7.042.460.249 7.042.460.249 0  

2.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 7.042.460.249 7.042.460.249 0  

2.1.6 Số chi trong năm 5.515.594.230 5.515.594.230 0  

 Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và 

giáo viên phụ trách lớp học 

3.941.509.360 3.941.509.360 0  

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 450.160.380 450.160.380 0  

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 506.765.490 506.765.490 0  

                  - Chi phúc lợi 613.159.000 613.159.000 0  

                  - Chi khác 4.000.000 4.000.000 0  



TT Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có) 

2.1.7 Số dư cuối năm 1.526.866.019 1.526.866.019 0  

2.2 Học nghề     

2.2.1 Số dư năm trước chuyển sang 0 0 0  

2.2.2 Mức thu (tháng) 10.000 10.000 0  

2.2.3 Tổng số thu trong năm 48.695.000 48.695.000 0  

2.2.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 48.695.000 48.695.000 0  

2.2.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 48.695.000 48.695.000 0  

2.2.6 Số chi trong năm 48.695.000 48.695.000 0  

 - Trả cho trung tâm dạy nghề 43.089.200 43.089.200 0  

 - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 5.875.800 5.875.800 0  

2.2.7 Số dư cuối năm 0 0 0  

3 Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng 

công trình, dự án) 

    

4 Dịch vụ: Trông giữ xe     

4.1. Trông coi xe     

4.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0 0 0  

4.1.2 Mức thu (tháng) (xe đạp – xe đạp điện, xe 

máy) 

40.00-60.000 40.00-60.000 0  

4.1.3 Tổng số thu trong năm 815.860.000 

 

815.860.000 

 
0  

4.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 815.860.000 815.860.000 0  

4.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 815.860.000 815.860.000 0  

4.1.6 Số chi trong năm     

 Trong đó: - Chi cho người tham gia 237.586.000 237.586.000 0  

                  - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà 

nước 

81.586.000 81.586.000 0  

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 333.516.000 333.516.000 0  

                  - Chi phúc lợi 163.172.000 163.172.000 0  

4.1.7 Số dư cuối năm 0 0 0  

5 Liên kết giáo dục: Tiếng Tiếng Anh có 

yếu tố người nước ngoài 

    

5.1 Học ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài     

5.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0 0 0  

5.1.2 Mức thu (tháng) (ban A 150.000 đ, ban D 

300.000 đ) 

150.000-

300.000 

150.000-

300.000 
0  

5.1.3 Tổng số thu trong năm 1.240.950.000 1.240.950.000 0  

5.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 1.240.950.000 1.240.950.000 0  

5.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 1.240.950.000 1.240.950.000 0  

5.1.6 Số chi trong năm     

 Trong đó- Chi trả cho hợp đồng với trung 

tâm 

934.897.400 934.897.400 0  

 - Chi công tác quản lý, chỉ đạo, Gv dạy 

của trường 

210.961.336 210.961.336 0  

                  - Chi phúc lợi 95.091.264 95.091.264 0  

5.1.7 Số dư cuối năm 0 0 0  

6 Thu hộ, chi hộ: BHYT, Sổ liên lạc điện 

tử 

    

6.1 Bảo hiểm y tế      



TT Nội dung 

Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Chênh 

lệch 

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có) 

6.1.1 Số học sinh 1584 1584 0  

6.1.2 Mức thu (K10+K11: 563.220đ/hs/12 tháng, 

K12: 422.415đ/hs/9 tháng) 

422.415 – 

563.220 

422.415 – 

563.220 
0  

6.1.3 Tổng thu 818.499.465 818.499.465 0  

6.1.4 Đã chi (nộp cho BHXH Quận Lê Chân) 818.499.465 818.499.465 0  

6.1.5 Dư 0 0 0  

6.2 Sổ liên lạc điện tử     

6.2.1 Số học sinh (HK1: 1726 hs, HK2; 1721 hs)     

6.2.2 Mức thu (kỳ) 90.000 90.000 0  

6.2.3 Tổng thu 310.170.000 310.170.000 0  

6.2.4 Đã chi (thanh toán hợp đồng với công ty 

liên kết) 

310.170.000 310.170.000 0  

6.2.5 Dư 0 0 0  

  ……..         

 NGƯỜI LẬP 

(Ký, ghi họ tên) 

………..., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

     Trường THPT Ngô Quyền 

Biểu mẫu 6.5 

 

THÔNG BÁO 
Báo cáo quyết toán kinh phí năm học 2021 - 2022 

Đơn vị tính: Đồng 

 

TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ 

I CÁC KHOẢN THU, CHI NGOÀI NGÂN SÁCH 

VÀ KHOẢN THU HỘ, CHI HỘ 

  

I Số thu phí, lệ phí   

1 Học phí    

1.1 Số dư năm trước chuyển sang 2.156.787.658  

1.2 Mức thu 0  

1.3 Tổng số thu trong năm 1.968.978.470  

1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 4.125.766.128  

1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 4.125.766.128  

1.6 Số chi trong năm 2.878.115.061  

 Trong đó: - Bổ sung chi lương 860.516.372  

                  - Chi tăng cường cơ sở vật chất 852.052.600  

      - Chi nghiệp vụ chuyên môn 62.805.000  

                  - Chi khác 101.960.000  

 - Chi tiết kiệm chi 1.102.639.129  

1.7 Số dư cuối năm 1.247.651.067  

1.8 

Dự kiến mức thu (2 năm học tiếp theo đối với GDMN; 

cả cấp học đối với GDPT và CSGD chuyên biệt; cả 

khóa học đối với GDTX) 

0  

2 Dạy thêm học thêm, học nghề    

2.1 Dạy thêm   

2.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 1.411.745.249  

2.1.2 Mức thu (tiết) 9000  

2.1.3 Tổng số thu trong năm 5.630.715.000  

2.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 7.042.460.249  

2.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 7.042.460.249  

2.1.6 Số chi trong năm 5.515.594.230  

 
Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ  

                    trách lớp học 

3.941.509.360  

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 450.160.380  

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 506.765.490  

                  - Chi phúc lợi 613.159.000  

                  - Chi khác 4.000.000  

2.1.7 Số dư cuối năm 1.526.866.019  

2.2 Học nghề   

2.2.1 Số dư năm trước chuyển sang 0  

2.1.2 Mức thu (tháng) 10.000  

2.1.3 Tổng số thu trong năm 48.965.000  

2.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 48.965.000  

2.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 48.965.000  

2.1.6 Số chi trong năm 48.695.000  

 Trong đó: - Chi trả cho trung tâm dạy nghề 43.089.200  

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo 5.875.800  

2.1.7 Số dư cuối năm 0  

 ……………………………………………   



TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ 

4 Dịch vụ: Trông giữ xe   

4.1. Trông giữ xe   

4.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0  

4.1.2 Mức thu (tháng) 40.000-60.000  

4.1.3 Tổng số thu trong năm 815.860.000  

4.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 815.860.000  

4.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 815.860.000  

4.1.6 Số chi trong năm   

 Trong đó: - Chi cho người tham gia 237.586.000  

                  - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 81.586.000  

                  - Chi khấu hao cơ sở vật chất 333.516.000  

                  - Chi phúc lợi 163.172.000  

4.1.7 Số dư cuối năm 0  

5 Liên kết giáo dục: Tiếng Anh có yếu tố người nước 

ngoài 

  

5.1 Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài   

5.1.1 Số dư năm trước chuyển sang 0  

5.1.2 Mức thu 150.000-

300.000 

 

5.1.3 Tổng số thu trong năm 1.240.950.000  

5.1.4 Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 1.240.950.000  

5.1.5 Số nộp vào kho bạc nhà nước 1.240.950.000  

5.1.6 Số chi trong năm   

 Trong đó: - Chi theo hợp đồng với trung tâm 934.897.400  

                  - Chi công tác quản lý, chỉ đạo, gv dạy của 

trường 

210.961.336  

                  - Chi phúc lợi 95.091.264  

5.1.7 Số dư cuối năm 0  

6 Thu hộ, chi hộ: BHYT, Sổ liên lạc điên tử   

6.1 Bảo hiểm y tế   

6.1.1 Số học sinh 1584  

6.1.2 Mức thu 422.415-

563.220 

 

6.1.3 Tổng thu 818.499.465  

6.1.4 Đã chi (nộp cho BHXH quận Lê Chân) 818.499.465  

6.1.5 Dư 0  

6.2 Sổ liên lạc điện tử   

6.2.1 Số học sinh 1726-1721  

6.2.2 Mức thu (kỳ) 90.000  

6.1.3 Tổng thu 310.170.000  

6.1.4 Đã chi (thanh toán hợp đồng với công ty liên kết) 310.170.000  

6.1.5 Dư 0  

II QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021   

1 Ngân sách nhà nước   

1.1 Ngân sách chi thường xuyên   

 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 0  

 - Dự toán được giao trong năm 12.540.000.000  

 Trong đó: + Dự toán giao đầu năm 12.540.000.000  

                  + Dự toán bổ sung trong năm 0  

                  + Kinh phí giảm trong năm 36.000.000  

  - Kinh phí thực nhận trong năm 12.504.000.000  

  - Kinh phí quyết toán 12.504.000.000  



TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ 

  - Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng 

vào quyết toán, bao gồm: 

0  

                       + Kinh phí đã nhận   

                       + Dự toán còn dư ở Kho bạc   

1.2 Ngân sách chi không thường xuyên   

 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 0  

 Dự toán được giao trong năm 3.030.112.500  

 Trong đó: + Dự toán giao đầu năm 2.000.000.000  

                  + Dự toán bổ sung trong năm 1.030.112.500  

                  + Kinh phí giảm trong năm 0  

  - Kinh phí thực nhận trong năm 3.030.112.500  

  - Kinh phí quyết toán 3.030.112.500  

  - Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng 

vào quyết toán, bao gồm: 

0  

                       + Kinh phí đã nhận   

                       + Dự toán còn dư ở Kho bạc   

2 Tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, 

thanh tra, cơ quan tài chính 

0  

 Tổng số kinh phí phải nộp ngân sách   

 Tổng số kinh phí đã nộp ngân sách   

 Tổng số kinh phí còn phải nộp   

III NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG (Nếu có: Chi tiết từng nguồn) 

  

1 Học phí   

 Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm   

 Trong đó: - Trích lập các quỹ   

                     + Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp   

                     + Quỹ bổ sung thu nhập   

                     + Quỹ phúc lợi   

                   - Kinh phí cải cách tiền lương   

III MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG    

1 Mức thu nhập của CBQL 645.723.684  

  Mức cao nhất (đ/người/năm)  185.213.556  

  Mức bình quân (đ/người/năm) 161.430.921  

  Mức thấp nhất (đ/người/năm) 117.149.760  

2 Mức thu nhập của giáo viên 9.023.780.316  

  Mức cao nhất (đ/người/năm) 78.190.292  

  Mức bình quân (đ/người/năm) 112.797.253  

  Mức thấp nhất (đ/người/năm) 58.860.960  

IV MỨC CHI CHO HỌC SINH   

1 Mức chi thường xuyên/học sinh (đ/hs/năm học) 15.000.000  

2 
Mức chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm thiết bị 

(đ/hs/năm học) 

50.000.000  

 

 NGƯỜI LẬP 

(Ký, ghi họ tên) 

………..., ngày ….. tháng …. năm ……. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 


